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                                            Ủ                

 UY      U THÀNH                      Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

       Ỉ              

     
Bản án số: 01/2019/HSST 

  Ngày 06 - 03 -2019 

 
NHÂN DANH 

                       Ủ                

 

                 UY      U         Ỉ            

 
-                                            

 

   m p  n –     t   p   n t  : Ông Nguyễn Hoàng Thám  

        t  m n  n   n: 

1/- Bà Mai Hồng Thắm  

2/- Ông Trần Thành Hiệp  

-                 : Bà Phạm Thị Kim Sơn – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

-                                                 ,  ỉ   A  G     

                  : Ông Lê Tú Giang – Kiểm sát viên. 

                          

Ngày 06 tháng 03 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang ti n hành   t    sơ th m công khai vụ án h nh s  thụ  ý số: 

03/2019/HSST ngày 31 tháng 01 năm 2019  ối v i  ị  áo: 

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị B, sinh năm: 1982, tại An Giang. 

Nơi  ư trú: ấp An P , xã An H , huyện C, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Công 

nhân; tr nh  ộ văn hóa: 5/12; dân tộ : Kinh;  on ông Nguyễn Hồng P, sinh năm 

1939 ( h t) và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1939 (sống); Chồng: Diệp Văn T, sinh 

năm 1974; Con  ó 02 người,   n nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2007. 

* Quá trình nhân thân: Từ nhỏ sống  hung v i gia   nh tại ấp An Phú,  ã An 

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, họ    n   p 5 th  nghỉ họ , ở nhà  àm thuê 

phụ giúp gia   nh. Năm 2000, k t hôn v i Diệp Văn T,  ó 02 người  on và sinh 

sống tại ấp An P , xã An H , huyện C, tỉnh An Giang. 

- Tiền án, tiền s : Không. 
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- Bị  áo Nguyễn Thị B   ang  ị áp dụng  iện pháp ngăn  hặn  ấm  i khỏi nơi 

 ư trú từ ngày 09/11/2018   n ngày 09/3/2019, tại ấp An P , xã An H , huyện C, 

tỉnh An Giang. 

          Bị  áo  ó mặt tại phiên tòa. 

 
 

- Bị hại: Trần Thị Y n N, sinh năm: 1998 (có mặt) 

Nơi  ư trú: ấp Thạnh H, xã Bình T, huyện C, tỉnh An Giang. 
 

- Người  ó  iên quan   n vụ án: 

1/- Diệp Văn T, sinh năm 1974 (có mặt) 

2/- Diệp Minh T, sinh năm 2007,  ó anh Diệp Văn T  à người giám hộ (có 

mặt)   

Cùng  ư trú: ấp An P, xã An H, huyện Châu T, tỉnh An Giang. 

3/- Bùi Văn T (Sang), sinh năm 1991 ( ó mặt) 

Nơi  ư trú: ấp Cần T,  ã Cần Đ, huyện C, tỉnh An Giang. 
 

 

     U    Ụ ÁN: 
 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi  tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:   

Nguyễn Thị B  à  ông nhân may giày tại Công ty may SamHo trong khu 

 ông nghiệp B nh Hòa thuộ  ấp Phú H,  ã B nh H, huyện C, tỉnh An Giang. 

Khoảng 09 giờ ngày 04/7/2018, B    n khu v   tủ  ể  ồ  ủa nhân viên trong Công 

ty  ể  ấy nư   uống th  nh n thấy túi  á h  ủa  hị Trần Thị Y n N,  á h ngăn tủ  ủa 

B 02 ngăn. B quan sát  ung quanh,   n  út mở túi  á h  ấy trộm 01  iện thoại di 

 ộng hiệu Samsung Ga a y J7+  ủa  hị N, giấu trong áo khoá   ủa B rồi  ể vào 

ngăn tủ  ủa B và ti p tụ   àm việ . Khoảng 13 giờ 30 phút  ùng ngày, B   n ngăn 

tủ  ấy  ồ  á nhân  ùng  iện thoại trộm  ủa N, B trong  iện thoại  ó sim số 

0926228382 rồi về nhà  ất giữ. 

Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 05/7/2018, Bùi Văn T (S)   n uống rượu  ùng 

v i Diệp Văn T ( hồng  ủa B) tại nhà  ủa B. Lú  này, Diệp Minh T ( on  ủa B), 

 ấy  iện thoại  ủa B trộm  ượ   ể  hơi game th  Huỳnh Thị Mỹ C gọi vào số  iện 

thoại 0926228382  ổ  huông, T  ưa  iện thoại  ho Diệp Văn T ( hồng  ủa B) và 

Tàu  ho  i t  ây  à  iện thoại  ủa Nguyễn Thị B  ang  àm  ông nhân tại Công ty 

SamHo, nhà ở khu v   Kênh Quýt rồi tắt  iện thoại. C ti p tụ  gọi th  T  ưa máy 

 ho T và T  ho  i t  à  iện thoại  ủa T mua, rồi tắt máy. N ti p tụ   iện thoại vào 

số 0926228382 th  T trả  ời  iện thoại Samsung Ga a y J7+ do T mua  ủa 01 người 

phụ nữ  ạ mặt v i giá 3.200.000  ồng, n u N muốn  huộ   ại  iện thoại th    n nhà 

 ủa B gặp T. Đ n khoảng 14 giờ 30 phút  ùng ngày, B về nhà và  ho Tàu, T  i t 

 iện thoại Samsung Ga a y J7+  à do B  ấy trộm  ủa N và B nhờ T nhận  à  iện 

thoại  ủa T do B sợ  ị Công ty  uổi việ . Khoảng 20 phút sau,  hị N   n nhà  ủa B, 

T  ho  i t  ã mua  iện thoại Samsung Ga a y J7+  ủa người  ạ mặt v i giá 
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3.200.000  ồng n u N  ưa  ho T 3.200.000  ồng th  sẽ trả  ại  iện thoại, N nói 

không  ủ tiền và   n Công an  ã B nh Hòa tr nh  áo vụ việ . 

Ngày 09/11/2018, B  ị khởi tố  iều tra. 

* Vật  hứng thu giữ:  

- 01 (một)  iện thoại di  ộng hiệu Samsung Ga a y J7+ (plus) màu vàng và 

một sim  iện thoại di  ộng số 0926.228.382. (Đã trao trả  ho  ị hại). 

- 01 (một) áo khoá  tay dài màu  anh trên áo  ó  hữ Adidas. 

*  ăn  ứ Kết luận địn  g   số 55/KL. Đ ngày 12/7/2018         đồng địn  

g   tà  sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện    u   àn , tỉn  An G  ng, kết luận: 01 

(một)  iện thoại di  ộng hiệu Samsung Ga a y J7+ (p us), màn h nh  ảm ứng, số 

IMEI 1: 352808093422608/01 và IMEI 2: 352808093422606/01, màu vàng,  ã qua 

s  dụng trị giá 6.259.000   80% = 5.007.200  ồng. (Bút  ụ  số 121). 

*  ăn  ứ Kết luận địn  g   số 107 /KL. Đ ngày 19/11/2018         đồng 

địn  g   tà  sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện    u   àn , tỉn  An G  ng, kết luận: 

01 (một) sim  iện thoại mạng Viette  số 0926228382,  ã qua s  dụng trị giá 40.000 

x 100% = 40.000  ồng. (Bút  ụ  số 124 – 125). 

* Lời khai  ủa  ị hại và người  àm  hứng: 

- Trần Thị Y n N: Tr nh  ày phù hợp v i nội dung vụ án  ã nêu. Hiện nay, N 

 ã nhận  ại  iện thoại di  ộng Samsung Ga a y J7+ (P us) và sim  iện thoại số 

0926228382, N không yêu  ầu     ý h nh s   ối v i B.  

- Huỳnh Thị Mỹ Chinh, Thái Thị Bí h Thủy (sinh năm 1982),  tr nh  ày phù 

hợp v i nội dung vụ án  ã nêu trên. (Bút  ụ  số 77 – 84). 

- Bùi Văn T,  ho  i t: Khi người phụ nữ gọi vào  iện thoại di  ộng Samsung 

Galaxy J7+ là do T mua  ủa một người phụ nữ  ạ mặt v i số tiền 3.200.000  ồng  ể 

người phụ nữ  ừng gọi nữa. Sau  ó, B sợ  ị Công ty  uổi việ  nên  ã nhờ T nhận 

 iện thoại trên  à  ủa T  ể N không nghi ngờ B  ấy trộm và B  ã nhờ T giữ dùm. 

Sau  ó, T  ã mang  iện thoại   n giao nộp  iện thoại di  ộng Samsung Ga a y J7+ 

 ho Cơ quan Cảnh sát  iều tra.  

- Diệp Văn T, ( hồng  ủa B);  ũng  à người giám hộ  ho Diệp Minh T ( on 

 ủa B), tr nh  ày phù hợp v i nội dung vụ án  ã nêu.  

Tại  ản  áo trạng số: 03/VKSCT-HS ngày 30/01/2019  ủa Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang quy t  ịnh truy tố  ể   t     ị  áo Nguyễn 

Thị B về tội  Trộm  ắp tài sản” theo quy  ịnh tại khoản 1 Điều 173  ủa Bộ  uật 

h nh s .  

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát giữ quyền  ông tố vẫn giữ nguyên quan  iểm 

truy tố hành vi  ủa  ị  áo Nguyễn Thị B  ủ y u tố  ấu thành tội  Trộm  ắp tài sản”. Đề 

nghị Hội  ồng   t    áp dụng khoản 1 Điều 173,  iểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

Điều 65  ủa Bộ  uật h nh s .    phạt  ị  áo v i mứ  án từ 06 tháng   n 01 năm tù 

nhưng  ho hưởng án treo.  
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Trong giai  oạn  iều tra và tại phiên tòa  ị hại không yêu  ầu  ồi thường gì 

khác, nên không xem xét.  

Lời nói sau  ùng  ủa  ị  áo: Bị  áo yêu  ầu HĐ    em   t giảm nhẹ h nh 

phạt  ho  ị  áo  ượ  hưởng án treo.  

  Ậ  ĐỊ    Ủ      ĐỒ    É   Ử: 

 rên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra  xét hỏi  tranh luận tại phiên tòa   ội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Cá  quy t  ịnh tố tụng  ủa Cơ quan  iều tra Công an huyện Châu Thành, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, Kiểm sát viên trong 

quá tr nh  iều tra, truy tố  ã th   hiện  úng về th m quyền, tr nh t , thủ tụ  quy 

 ịnh  ủa Bộ  uật Tố tụng h nh s . Quá tr nh  iều tra và tại phiên tòa,  ị  áo,  ị 

hại không  ó ý ki n hay khi u nại về hành vi, quy t  ịnh  ủa Cơ quan ti n hành 

tố tụng, người ti n hành tố tụng. Do  ó,  á  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa Cơ 

quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng  ã th   hiện  ều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa  ị  áo Nguyễn Thị B khai nhận:  

Do không  ó  iện thoại  ể s  dụng nên B  ã  ấy trộm  iện thoại  ủa N, sau 

 ó B  ã nhờ T nhận  iện thoại  à  ủa T  ể N không nghi ngờ do B  ấy trộm v  sợ  ị 

Công ty  uổi việ .  

Lời khai nhận tội  ủa  ị  áo trư   phiên tòa hôm nay  òn phù hợp v i  ời khai 

 ủa  ị hại, phù hợp v i  ời khai  ủa người  àm  hứng, người  ó  iên quan và  á  tài 

 iệu  hứng  ứ khá h quan khá   ó trong hồ sơ vụ án. 
 

Căn  ứ vào  ời khai nhận tội  ủa  ị  áo và  ánh giá toàn diện  hứng  ứ  ó 

trong hồ sơ vụ án  ã  ó  ủ  ơ sở k t  uận  ị  áo Nguyễn Thị B ã  ó hành vi  ấy 

trộm tài sản  ủa  ị hại, tổng trị giá tài sản  à 5.047.200 .   
 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành  ã truy tố  ị  áo về tội  trộm  ắp 

tài sản” theo quy  ịnh tại khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s   à  úng người,  úng tội, 

 úng pháp  uật. V  vậy  ị  áo phải  hịu trá h Nệm về hành vi và hậu quả mà  ị  áo 

 ã gây ra. 
 

 [3]  ét thấy:  uất phát từ ý thứ   em thường pháp  uật, muốn  ó  iện thoại 

 ể s  dụng, mà không phải  ỏ  ông sứ   ao  ộng,  ây  hính  à  ộng  ơ nguyên 

nhân thú    y  ị  áo  i vào  on  ường phạm tội. 

Việ  phạm tội  ủa  ị  áo  à  ợi dụng tài sản không  ó người trông giữ  à thời  iểm 

thuận  ợi  ể  ị  áo th   hiện hành vi   n  út trộm  ắp tài sản  ủa  ị hại. 

Hành vi  ủa  ị  áo  à nguy hiểm  ho  ã hội, tr   ti p  âm phạm   n quyền sở 

hữu tài sản  ủa  ị hại,  àm mất trật t  trị an tại  ịa phương,  àm hoang mang  o  ắng và 

 ất   nh trong quần  húng nhân dân, do  ó  ần thi t phải áp dụng một h nh phạt 

nghiêm, nh m răng  e, giáo dụ   ị  áo  ể trở thành người  ông dân tốt,  ó í h  ho gia 

  nh và  ã hội,  ồng thời  ũng  ể răng  e giáo dụ  phòng ngừa  hung. 
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Tuy Nên  ó  em   t  á  t nh ti t giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị  áo. Trong giai 

 oạn  iều tra và tại phiên tòa hôm nay,  ị  áo  ó thái  ộ khai  áo thành kh n nhận 

tội,  ị  áo thuộ  thành phần nhân dân  ao  ộng ngh o, tr nh  ộ họ  vấn thấp nên 

hiểu  i t pháp  uật  òn hạn  h , phạm tội  ần  ầu thuộ  trường hợp ít nghiêm T, có 

nơi  ư trú rõ ràng. Do  ó, áp dụng Điều 65  ủa Bộ  uật h nh s ,  ể  em   t giảm 

nhẹ  ho  ị  áo một phần h nh phạt khi  ượng h nh. 
 

[4] Đối v i Diệp Văn T và Bùi Văn T, sau khi  i t rõ  iện thoại di  ộng hiệu 

Samsung Ga a y J7+ (p us), màn h nh  ảm ứng, màu vàng  à tài sản do Nguyễn Thị 

B phạm tội mà  ó, nhưng  ã  he giấu hành vi phạm tội  ủa B. Tuy N , hành vi 

phạm tội  ủa B  ị khởi tố về tội  Trộm  ắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ  uật 

H nh s  nên hành vi  ủa Tàu và T  hưa   n mứ  truy  ứu trá h Nệm h nh s  theo 

quy  ịnh tại Điều 389 Bộ  uật h nh s  về tội “  e   ấ          ”. Riêng, T còn có 

hành vi  hứa  hấp tài sản do B phạm tội mà  ó nhưng   t thấy việ  T t  nhận  iện 

thoại  ó  ượ  do T mua  ủa người khá  và kêu N  huộ   ại v i số tiền  à 3.200.000 

 ồng v i mụ   í h  ể  ho N không nghi ngờ  à  iện thoại do B  ấy trộm, v  B kêu T 

nhận dùm  ể Công ty không  uổi việ  B. Mặt khá , T  ũng không  ó mụ   í h 

 ượ  hưởng  ợi từ việ  này,   t thấy không  ần thi t     ý h nh s  về hành vi này 

nên Cơ quan Cảnh sát  iều tra – Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  ã ra 

quy t  ịnh    phạt vi phạm hành  hính  ối v i T về hành vi  ất giữ tài sản  ủa 

người khá  mà  i t rõ tài sản  ó do vi phạm pháp  uật mà  ó. 

 

[5] Về trá h Nệm dân s :  

- Tại phiên tòa Trần Thị Y n N,  ho  i t. Hiện nay, N  ã nhận  ại  iện thoại 

di  ộng Samsung Ga a y J7+ (P us) và sim  iện thoại số 0926.228.382, N không 

yêu  ầu     ý h nh s   ối v i B.  
 

[6] Tang, vật  hứng trong vụ án:  

Theo quy t  ịnh  huyển vật  hứng số: 02/VKSCT-HS ngày 30/01/2019  ủa 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành gồm  ó:  

- 01 (một) áo khoá  màu  anh, tay dài, trên áo  ó dòng  hữ Adidas (áo  ã qua 

s  dụng),  ị  áo không yêu  ầu trả  ại. Xét thấy, áo không  òn giá trị s  dụng. Do 

 ó, nghĩ nên tị h thu tiêu hủy  à hoàn toàn phù hợp.  

 

 Về án phí: 

Bị  áo phải  hịu án phí h nh s  sơ th m theo quy  ịnh  ủa pháp  uật.  

 
 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn  ứ vào khoản 1 Điều 173,  iểm s, h, i  khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 

 ủa Bộ  uật h nh s .  
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- Tuyên  ố: Bị  áo Nguyễn Thị B phạm tội  Trộm  ắp tài sản”. 

   phạt: Nguyễn Thị B 01 (Một) năm tù, nhưng  ho hưởng án treo. Thời 

gian th  thá h  à 02 (Hai) năm, tính từ ngày tuyên án 06/03/2019.  

Giao  ị  áo Nguyễn Thị B  ho Ủy Ban nhân dân  ã An Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang, giám sát, giáo dụ   ị  áo trong thời gian th  thá h. 

Trong trường hợp  ị  áo thay  ổi nơi  ư trú th  th   hiện theo qui  ịnh tại 

khoản 1 Điều 69  ủa  uật thi hành án h nh s . 

Căn  ứ Điều 47 Bộ  uật h nh s ; Điều 106 Bộ  uật tố tụng h nh s .   

- Tị h thu tiêu hủy 01 (một) áo khoá  màu  anh, tay dài, trên áo  ó dòng  hữ 

Adidas. 
 

Về án phí:  

Căn  ứ vào  iểm f khoản 1 Điều 23 Nghị quy t số: 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 quy  ịnh về mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án 

phí và  ệ phí Tòa án và khoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố tụng h nh s . 

Bị  áo Nguyễn Thị Bphải  hịu 200.000  (Hai trăm ngàn  ồng) án phí h nh s  

sơ th m.  

Bị  áo B, những người tham gia tố tụng  ó mặt  ượ  quyền kháng  áo  ản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (06/03/2019). Người tham gia tố tụng vắng 

mặt  ượ  quyền kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận  ượ  tống  ạt 

hoặ  niêm y t  ản án. 

(Đã giải thí h  h   ộ án treo  ho  ị  áo Nguyễn Thị B) 

- Trường hợp  ản án, quy t  ịnh  ượ  thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân s  th  người  ượ  thi hành án dân s , người phải thi hành án dân 

s   ó quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi hành án, t  nguyện thi 

hành án hoặ   ị  ưỡng  h  thi hành án theo quy  ịnh tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án dân s , thời hiệu thi hành án  ượ  th   hiện theo quy  ịnh tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân s . 

Nôi nhaän:                                                  TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

-Nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng;                             Ẩ  P    –   Ủ  Ọ  P  Ê      

-VKSND huyeän Chaâu Thaønh; 

-Phoøng KTNV-THA, TAND tỉnh; 

-Coâng an huyeän Chaâu Thaønh; 

-Sở tư pháp tỉnh An Giang; 

-Löu vaên phoøng; 

-Löu hoà sô vụ án.  

    

                                          Nguyễn  oàng  hám  
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